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CỤM ĐỘNG TỪ TAKE – PUT – TURN – CUT – RUN 

I. CỤM ĐỘNG TỪ VỚI TAKE 

Take sb aback = surprise or 

shock sb so much 

- gây ngạc nhiên hoặc 

gây sốc cho ai đó 
- The news really took us aback. 

Take after sb: 

- look like/resemble 

- follow sb as an example 

 

- giống với ai 

- noi gương ai đó 

 

- He takes after his mother. 

- Don’t take after your brother - 

You’ll just end up in jail like him. 

Take st apart: 

- separate the parts of st 

 

- analyze and criticize 

 

 

Take sb apart = defeat sb 

very easily in a sport 

 

- tháo rời 

 

- phân tích và bình 

phẩm 

 

 

- đánh bại ai đó một 

cách rất dễ dàng trong 

thể thao 

 

- We took the engine apart to see 

what the problem was. 

- My teacher took my essay apart 

by saying all the things that were 

wrong with it. 

- He took their defence apart, 

scoring three goals in the first 20 

minutes. 

Take away: 

- remove st 

 

- subtract a number 

- get a particular message or 

piece of information 

 

- buy food in a restaurant 

and eat it somewhere else 

- make a feeling, sensation or 

pain disappear 

 

- mang, vứt cái gì đi 

 

- trừ đi một số 

- nhận được một 

thông điệp, thông tin 

 

- mua thức ăn và 

mang đi 

 

- khiến cho một cảm 

giác, nỗi đau biến mất, 

chữa lành 

 

- Take these chairs away - We 

don’t need them. 

- Four take away two is two. 

- What I took away from his talk is 

that going to university is 

definitely worth it. 

- Is that to eat in or take away. 

 

- I need something to take away 

my pain. 

Take st back: 

- return st you have bought 

to a shop 

- admit that st you said was 

wrong 

Take sb back: 

 

- trả lại thứ gì mà bạn 

đã mua từ một cửa 

hàng 

 

- If the skirt doesn’t fit, you can 

take it back. 

- All right, I take it all back. It 

wasn’t your fault. 

 
ĐGNL TIẾNG ANH 

CHUYÊN ĐỀ 12 CỤM ĐỘNG TỪ (PHẦN 4) 



  

                                               LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2025 - TEAM EMPIRE 

 

CHINH PHỤC MỌI MIỀN KIẾN THỨC  

 
2 

- remind sb of another time 

- resume a relationship with 

sb 

- thừa nhận rằng 

những điều mà bạn đã 

nói là sai 

- nhắc ai nhớ về một 

khoảng thời gian 

- làm lành với ai 

- That song takes me back to the 

1980s. 

- Are you crazy? I’m never taking 

her back after what she has done. 

Take down sb: 

- defeat or kill sb/stop sb 

from causing harm 

Take st down: 

- bring st from a higher 

position to a lower one 

- write st that another person 

has just said 

 

- đánh bại, giết ai đó 

hoặc ngăn ai đó gây 

nguy hiểm 

 

- tháo cái gì xuống, 

mang cái gì xuống 

- viết lại những gì mà 

người khác vừa nói 

 

- The Indiana Pacers took down 

Cleveland, 80-74. 

 

- I took the pictures down. 

 

- He took down my address and 

phone number and said he’d call 

me. 

Take sb/st for st = 

consider/regard 
- xem xét, coi như là 

- Do you take me for a complete 

idiot? 

Take in sb = provide a place 

for someone to live or stay 

 

- deceive or trick someone 

- take sb to the police station 

 

Take in st: 

- completely understand the 

meaning or importance of st 

 

- include st 

 

- receive money from sales 

 

- go to watch a film or to visit 

a place 

- make a piece of clothing 

narrower 

- do paid work for other 

people in your home 

 

- cho ai đó ở nhờ 

 

- lừa dối ai đó 

- đưa ai đó về đồn 

cảnh sát 

 

 

- hoàn toàn hiểu được 

ý nghĩa hoặc tầm quan 

trọng của cái gì 

- bao gồm cái gì 

 

- nhận tiền từ việc bán 

hàng 

- đi xem phim hoặc đi 

thăm một nơi nào đó 

- sửa đồ cho nó nhỏ lại 

 

- nhận công việc làm 

tại nhà 

 

- His aunt took him in when he 

first came to the city. 

- That sales pitch totally took us 

in. 

- Detectives on the murder inquiry 

have taken in a new suspect for 

questioning. 

- I had to read the letter twice 

before I could take it all in. 

 

- The new town takes in three 

former villages. 

- The show took in an astonishing 

$100,000 in its first week. 

- I thought we could get something 

to eat and then take in a movie. 

- I’ll have to take this dress in at 

the waist - it’s too big. 

- She supported her family by 

taking in laundry. 

Take off: 

- leaves the ground and 

begins to fly 

- suddenly start to be 

successful or popular 

- suddenly leave somewhere 

 

Take off st: 

 

- cất cánh 

 

- trở nên thành công, 

khởi sắc 

- đột ngột rời một nơi 

nào đó 

 

 

- The plane took off at 8.30 am. 

 

- Her singing career had just 

begun to take off. 

- When he saw me, he took off in 

the other direction. 
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- remove st, especially clothes 

- spend time away from your 

work 

- reduce a price by a 

particular amount 

 

Take sb off: 

- remove a person from a 

place, thing or list 

- imitate or mimic sb 

- tháo cái gì ra, đặc 

biệt là quằn áo 

- dành một khoảng 

thời gian nghỉ việc 

- giảm một số tiền 

nhất định 

 

 

- loại tên ai đó khỏi 

danh sách 

- bắt chước ai đó 

- He took off his clothes and got 

into the shower. 

- He took two weeks off in 

September. 

- Being too near a train track could 

take thousands off the price of a 

house. 

 

- They took the injured player off 

the field on a stretcher. 

- He takes off the Prime Minister 

to perfection. 

Take on: 

- accept a particular job or 

responsibility 

- employ 

 

- đảm nhận một công 

việc hay trách nhiệm 

- thuê mướn 

 

- She took too much on and made 

herself ill. 

- Stores often take on extra 

employees during the Christmas 

season. 

Take over st: 

- begin to have control of st 

 

- replace sb or st 

 

- conquer 

 

- bắt đầu kiểm soát cái 

gì 

 

- thay thế vị trí của ai 

đó hoặc cái gì 

- chinh phục 

 

- She took over the management of 

this department last winter. 

- Some workers will lose their jobs 

as machines take over (their jobs). 

- Gibraltar was taken over by a 

Castilian force in August 1462. 

Take sb round = walk 

through a building or visit a 

place with sb 

- dẫn ai đó đi vòng 

quanh 

- It’s nice visiting a city if you 

have sb to take you round 

Take to st: 

- make a new habit of st 

 

- start to like sb or st 

 

- move towards or leave 

a place 

 

- thực hiện một thói 

quen 

 

- bắt đầu thích ai/ cái 

gì 

 

- di chuyển về phía 

trước hoặc rời khỏi 

một nơi 

 

- He’s taken to staying out very 

late. 

- The two boys took to each other 

immediately and started to play. 

- The birds took to the air before 

the cat reached them. 

Take up st: 

- begin to do st 

 

- discuss or manage st 

 

- fill space or time 

 

 

- bắt đầu làm gì 

 

- bàn bạc hoặc xoay sở 

vấn đề gì 

- chiếm không gian, 

thời gian 

 

- I’m not very good at golf- I only 

took it up recently. 

- The school plans to take the 

matter up with the parents. 

- This desk takes up too much 

room. 
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- shorten clothes 

 

- start a new hobby 

- cắt ngắn đồ 

 

- bắt đầu một thói 

quen, sở thích 

 

- This skirt is too long - I’ll have to 

take it up. 

- What new sport should I take up 

in my free time? 

Take up with sb = friendly 

with or spend time with sb 

- trở nên thân thiết với 

ai 

- She’s recently taken up with a 

strange group of people. 

 

II. CỤM ĐỘNG TỪ VỚI PUT 

Put about = tell a lot of 

people st that is not true 

- truyền bá, đồn đại 

điều gì không đúng 

sự thật 

- Someone’s been putting it about 

that you plan to resign. 

Put across = express an idea, 

opinion, etc. clearly so that 

people can easily understand 

it 

- truyền đạt thông 

điệp, ý kiến... của 

mình khiến cho người 

khác có thể hiểu được 

- He was trying to put across a 

serious point. 

Put aside: 

- save st, usually money or 

time, for a special purpose 

 

- place st to one side 

 

- tiết kiệm thời gian 

hoặc tiền bạc cho mục 

đích đặc biệt 

- gạt/dẹp sang một 

bên 

 

- Each month she puts some money 

aside for her retirement. 

 

- You must put aside your pride 

and apologise to him. 

Put away: 

- put st in the place or 

container where it is usually 

kept 

- save money to spend later 

or for a special purpose 

 

- eat a large amount of food 

 

- put sb in a prison or mental 

hospital 

 

- đặt/cất cái gì vào 

đúng vị trí 

- để dành, tiết kiệm 

tiền để tiêu sau hoặc 

cho mục đích đặc biệt 

- ăn nhiêu 

 

- tống ai đó vào 

tù/bệnh viện tâm thần 

 

- Put your toys away now. 

 

- She has a few thousand dollars 

put away for her retirement. 

 

- He put away a whole box of 

chocolates in one evening. 

- He ought to be put away for a 

very long time. 

Put back: 

- return an object to where it 

was before it was moved 

- move st to a later time or 

date 

 

- cause st to be delayed 

 

- make a clock or watch show 

an earlier time 

 

- trả thứ gì v’ê đúng vị 

trí 

 

- lùi lại 

 

- cản trở, ngăn cản 

 

- chỉnh đồng hồ hiển 

thị thời gian sớm hơn 

 

- Can you put the book back when 

you’ve finished with it? 

- The meeting has been put back to 

next week. 

- The hurricane put back the 

completion of the projects. 

- Remember to put your clocks 

back tonight. 
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Put before: 

- treat st as more important 

than st else 

- formally offer st for sb to 

consider or accept 

 

- coi cái gì quan trọng 

hơn cái gì 

- đưa ra xem xét, bàn 

bạc 

 

- You always put your career 

before your health. 

- We have to put our proposal 

before the committee. 

Put by = save an amount of 

money to use later 

- tiết kiệm, để dành 

tiền 

- I try to put by a few pounds 

every week. 

Put down: 

- stop carrying or hold sb or 

st 

 

- humiliate/snub 

 

- write st on a piece of paper 

- pay part of the total cost of 

st, so that you can pay the 

rest later 

- kill an animal without 

causing it pain, usually 

because it is old or sick 

- stop st by force 

 

- stop a car, bus, etc. and let 

someone get out of it 

 

- ngừng giữ ai/ cái gì, 

đặt nó xuống đất 

- làm bẽ mặt 

 

- viết lên giấy 

- trả một phần trong 

tổng số 

- giết động vật vì nó bị 

ốm hoặc đã già 

 

- dừng cái gì bằng vũ 

lực bắt buộc 

- dừng xe để ai đó 

xuống 

 

- Put me down, daddy! 

 

- He’s always trying to put me 

down. 

- I put my name down on the list. 

- We’ve put down a deposite on a 

new car. 

- We had to have our cat put 

down. 

 

- Can you put me down by the 

library? 

- The military government is 

determined to put down all 

opposition. 

Put down to = think that a 

problem or situation is 

caused by a particular thing 

- cho rằng cái gì xảy ra 

là do cái gì, quy cho, 

gắn cho 

- I put his irritability down to 

tiredness. 

Put forth = state or offer an 

idea, opinion, plan, ect. 

- nêu hoặc đưa ra ý 

kiến, kế hoạch... 

- Arguments were put forth for 

changing some of the rules of the 

game. 

Put forward: 

- suggest a plan, proposal, 

idea, ect. for other people to 

consider or discuss 

- arrange for an event to start 

at an earlier time or date 

 

- đề nghị một ý kiến, ý 

tưởng để mọi người 

thảo luận 

- sắp xếp một sự kiện 

để nó diễn ra sớm hơn 

dự kiến 

 

- They put forward a number of 

suggestions. 

 

- We’ve put the wedding forward 

by one week. 

Put in: 

- fix a large piece of 

equipment or system into a 

room or building, ready to be 

used 

 

- sửa chữa để sử dụng 

 

 

 

- We’re having a new shower put 

in. 
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- make an official request, 

claim, offer, etc. 

- say st that interrupts sb who 

is speaking 

- elect a political party to 

govern a country 

- đề nghị một cách 

chính thức 

- xen vào khi ai đang 

nói chuyện 

- bầu cử 

- The company has put in a claim 

for damages. 

- "Why don’t you ask them?" He 

suddenly put in. 

- Labour had been put in with a 

large majority. 

Put in for = officially ask for 

st 
- đề nghị cái gì - I’m putting in for a pay increase. 

Put off: 

- delay 

 

- make sb not want to do st, 

or make sb not like sb or st 

- interrupt sb who is trying to 

give all their attention to st 

that they are doing 

 

- trì hoãn 

 

- làm ai hết hứng thú 

với ai/cái gì 

- làm phiền ai khi họ 

đang tập trung làm gì 

đó 

 

- The meeting has been put off for a 

week. 

- Robert’s attitude towards women 

really puts me off. 

- The sudden noise put her off her 

game. 

Put on: 

- cover a part of your body 

with a piece of clothing or 

jewellery so that you are 

wearing it 

- pretend to have a particular 

feeling, opinion, way of 

speaking etc. especially in 

order to get attention 

- make a machine or piece of 

equipment start working, 

especially by pressing a 

switch 

- organize an event, show, 

concert, play, performance 

etc. 

- become heavier, especially 

by the amount mentioned 

Put st on st: 

- do st that affects or 

influences sb or st else 

- bet money on st 

 

- mặc quần áo 

 

 

- giả vờ như có cảm 

xúc gì để có được sự 

chú ý 

 

 

- bật, làm cái gì hoạt 

động 

 

- tổ chức sự kiện, buổi 

biểu diễn... 

- tăng cân 

 

 

- làm gì ảnh hưởng 

đến cái gì/ai 

- cá cược tiền vào cái 

gì 

 

- Dorothy put on her coat and 

went out. 

 

- He put on an American accent. 

 

 

 

- Can you put the light on, please? 

 

- The children want to put on a 

play. 

- He must have put on several 

kilos. 

 

- I feel that too much responsibility 

is put on teachers. 

- I put $1,000 on him to win. 
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Put out: 

- make something stop 

burning 

- place st where it will be 

noticed and used 

- cause sb trouble, extra work, 

ect. 

- broadcast/produce/ publish 

st for people to read or listen 

to 

- dập tắt 

- đặt cái gì ở nơi nó có 

thể được chú ý và sử 

dụng 

- làm phiền hoặc gây 

rắc rối cho ai 

- phát sóng chưong 

trình, xuất bản sách, 

báo... 

- Please put that cigarette out. 

- Have you put out clean towels 

for the guests? 

- It would be lovely to stay with 

you, but I don’t want to put you 

out. 

- They put out a half-hour 

programme on young refugees. 

Put through: 

- connect a person using a 

phone to the person they 

want to speak to 

- make sb do or experience st 

difficult or unpleasant 

 

- make it certain that st is 

accepted, approved, or 

successfully completed 

- pay for sb to be a student at 

a university, school or 

college, ect. 

 

- kết nối điện thoại với 

ai 

 

 

- làm ai phải thực 

hiện/ trải qua điều gì 

khó khăn, khó chịu 

- chắc chắn điều gì 

được chấp thuận, 

đồng ý, hoàn thành 

- trả tiền cho ai đó học 

ở trường, đại học, cao 

đẳng... 

 

- Could you put me through to 

Eddie? 

 

- The team are put through a daily 

fitness programme. 

 

- Production will start up again 

when these changes have been put 

through. 

- He put all his children through 

college. 

Put sb to sth = cause 

sb trouble, difficulty, ect. 

Put st to sb: 

- suggest an idea or plan to sb 

so that they can consider it or 

discuss it 

- ask sb a question 

- gây rắc rối, khó khăn 

cho ai 

 

- đưa ra một ý tưởng, 

kế hoạch để cho mọi 

người xem xét, thảo 

luận 

- hỏi ai đó một câu hỏi 

- I hope we’re not putting you to 

too much trouble. 

 

- I put the resolution to the 

meeting. 

 

- I have a question I want to put to 

you. 

Put together: 

- prepare or produce st by 

collecting pieces of 

information, ideas, ect. 

- make st by joining all its 

part 

 

- form people or things into a 

group 

 

- tập hợp thông tin, ý 

kiến để chuẩn bị, tạo 

ra cái gì 

- tạo ra cái gì bằng 

cách tập hợp các phần 

của nó 

 

- They simply put together a series 

of guidelines. 

 

- Will you help me put this desk 

together? 

- She earns more than all the rest 

of us put together. 
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- tập hợp nhiều người, 

nhiều đồ vật thành 

một nhóm 

Put up: 

- build st such as a wall, 

fence, building, ect. 

- raise st to a higher position 

 

- let sb stay in your house 

 

- dựng thứ gì đó 

(hàng rào, bức 

tường...) 

- giơ lên 

 

- cho ai đó ở nhờ 

 

- John was in the garden putting a 

fence up. 

- Philip put his hood up because it 

was raining. 

- Could you put me up for the 

night when I come to London? 

Put sb up to st = encourage 

sb to do st, usually st wrong 

- khuyến khích ai làm 

điều gì đó ngu ngốc 

hoặc sai 

- ‘Did Shirley put you up to this?’ 

‘No, it was my own idea.’ 

Put upon = be treated badly 

by sb who takes advantage of 

your wish to be helpful 

- bị lợi dụng/ ép buộc 
- I don’t mind helping them, but I 

can’t help feeling a little put upon. 

Put up with = tolerate - chịu đựng 
- I will not put up with your bad 

behavior any longer! 

 

III. CỤM ĐỘNG TỪ VỚI TURN 

Turn away: 

- refuse to allow sb to enter a 

place 

- move your face so you are 

not looking at st 

 

- không cho ai vào một 

nơi nào đó 

- quay mặt đi chỗ khác 

 

- Thousands of applicants are 

turned away each year. 

- When they show an operation on 

TV, I have to turn away. 

Turn back = return the way 

you have come 

- trở lại con đường bạn 

đã đi 

- We’re lost - we’ll have to turn 

back. 

Turn down: 

- reduce the noise, heat, etc. 

 

- reject/refuse to consider an 

offer, a proposal, ect. 

 

- giảm âm lượng, nhiệt 

độ 

- từ chối lời mời 

 

- The room was too hot, so she 

turned the heating down. 

- They offered her the job, but she 

turned it down. 

Turn in: 

- go to bed 

 

- give back st that you no 

longer need 

- give st to sb in authority 

 

- đi ngủ 

 

- gửi đi, trả lại 

 

- giao nộp 

 

- I usually turn in at about 

midnight. 

- She turned in her paper. 

 

- My wallet was turned in to the 

police two days later. 

Turn off: 

- stop the flow of electricity, 

gas, water, etc. 

 

- tắt máy, thiết bị 

 

 

- I turned the TV off and went to 

bed. 
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- leave a road in order to 

travel on another 

- rẽ, quẹo sang một 

con đường khác 

- Turn off the motorway at the 

next exit. 

Turn on: 

- make sb excited or 

interested 

 

- start the flow of electricity, 

gas, water, etc. 

- attack sb suddenly and 

unexpectedly 

 

- tạo niềm vui, hứng 

thú cho ai 

- khởi động máy móc 

 

- tấn công một cách 

bất ngờ 

 

- He really turns me on. 

 

- I turned the radio on to get the 

weather forecast. 

- The neighbour’s dog turned on 

me. 

Turn out: 

- happen in a particular way 

or to have a particular result 

 

- be present at an event 

 

- xảy ra theo một 

hướng không ngờ 

 

- tham gia, đến 

 

- As events turned out we were 

right to have decided to leave 

early. 

- Thousand turned out for the 

demonstration. 

Turn over: 

- start/continue to run 

 

- change position so that the 

other side is facing towards 

the outside or the top 

 

- khởi động 

 

- lật úp 

 

- The engine turned over twice 

and then stopped. 

- The car skidded and turned over. 

Turn to: 

- go to sb/st for help, advice 

- start to do or use st new 

 

- nhờ vả, trông cậy 

- bắt đầu một thói 

quen 

 

- She has nobody she can turn to. 

- He turned to drink after he lost 

his job. 

Turn up = arrive - xuất hiện, đến 
- She didn’t turn up for class 

today. 

 

IV. CỤM ĐỘNG TỪ VỚI CUT 

Cut across: 

- to take a shortcut over or 

through (a place) 

- to pass in front of 

 

- to affect different groups of 

people 

 

- đi tắt (đến nơi nào) 

 

- cắt ngang phía trước 

 

- tác động, ảnh hưởng 

đến các nhóm khác 

nhau 

 

- It’ll be quicker if we cut across 

the park. 

- The lorry cut across the little car. 

- The law cuts across all social 

classes. 

Cut back st = reduce 

considerably 

Cut st back = cut 

- giảm đáng kể 

 

- tỉa bớt, cắt bớt 

- The firm cut back production 

because sales were sluggish. 

- We cut the tree back every 

winter. 
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off parts of a tree or other 

plants so that it becomes 

smaller 

Cut away = remove by 

cutting off or away 

- cắt bỏ - Then the soldiers cut away the 

ropes of the skiff and let it fall off. 

Cut down: 

- reduce an amount of st 

 

- start doing less of st 

 

- cut through the trunk of a 

tree 

 

 

- kill sb 

 

 

- cut sb down to size 

= show sb they aren’t as 

important as they 

think/humiliate sb 

 

- cắt giảm, giảm bớt 

 

- giảm (làm gì đó) 

 

- chặt cây 

 

 

- giết ai đó 

 

 

- làm cho ai đó bớt ảo 

tưởng về bản 

thân/làm bẽ mặt ai 

 

- How can you cut down the risk 

of cancer? 

- The doctor advised him to cut 

down his working hours. 

- In Haiti alone, about 30 million 

trees are cut down every year. 

- So many of our young women 

have been cut down by this 

needless war. 

- Someone should cut that man 

down to size! 

Cut in: 

- interrupt sb or st 

 

 

- start operating 

automatically/turn on 

- move into a line of people 

or things out of turn 

- cut sb in = allow sb to get 

part of the profits 

 

- xen vào, ngắt lời 

 

 

- bắt đầu vận hành 

(một cách tự động), 

bật lên 

- cắt hàng 

 

- chia lời, lãi (trong 

kinh doanh) 

 

- I’m sorry to cut in, but I have 

some information that might help. 

- The fans cut in when the engine 

starts getting too hot. 

- It’s rude to cut in while other 

people are queuing. 

- They wouldn’t cut me in on the 

deal. 

Cut into: 

- slice or carve st 

 

- interrupt an activity or 

process 

 

- reduce an amount of st that 

is available (time or money) 

 

- khắc, chạm, cắt bằng 

dao 

- cắt ngang, đứt quãng 

 

- giảm bớt (thời gian, 

tiền) 

 

- The outlines of animals were cut 

into the rock. 

- His voice cut into her thoughts. 

- The teaching days I do really cut 

into my time at home. 

Cut off: 

- remove st from st else 

 

 

- loại bỏ cái gì từ cái gì 

 

 

- Remember to cut off the fat before 

you fry the steak. 
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- stop providing st such as 

electricity, gas 

- prevent sb 

 

 

- isolate or sequester sb or st 

- cắt điện/ga 

 

- ngăn cản ai 

 

 

- cách li, cô lập, chia 

cắt 

- The telephone’s been cut off 

because we didn’t pay the bill. 

- Having a new baby can cut a 

young mother off from the adult 

world. 

- The snow has blocked roads and 

cut off a number of villages. 

Cut out: 

- suddenly stops working 

 

 

- eliminate or remove sb or st 

 

- be well-suited in a 

particular area 

 

- đột nhiên ngừng 

hoạt động 

 

- bỏ lại, loại bỏ ai/ cái 

gì 

 

- phù hợp (lĩnh vực cụ 

thể) 

 

- One of the plane’s engines cut 

out, so they had to land with only 

one. 

- He felt that he was being cut out. 

- I don’t think that I’m cut out for 

studying any more. 

Cut through: 

- quickly understand the 

problem or deal with it 

 

- penetrate its surface 

 

 

- to move across an area, 

often as a shortcut 

- overcome 

 

 

- make a path through st by 

cutting 

 

- nhanh chóng nắm 

bắt vấn đề và xử lí nó 

 

- xuyên qua 

 

 

- đi xuyên qua, băng 

qua, tắt qua 

- vượt qua (khó khăn) 

 

 

- tạo lối đi (bằng cách 

cắt) 

 

- She always manages to cut 

through the complex theory and 

get at the facts. 

- I don’t think that knife is sharp 

enough to cut through the fruit’s 

tough rind. 

- He decided to cut through the 

forest. 

- She always manages to cut 

through the complex theory and 

get at the facts. 

- Our footprints cut a path 

through the freshly fallen snow. 

Cut up: 

- cut st into several pieces 

 

- behave in anger or become 

angry, violent 

- joke or play around 

 

- cắt thành nhiều 

mảnh 

 

- cư xử tệ, nổi điên 

 

- làm trò hề/ lơ đãng 

 

- She cut up the carrots and put 

them in the pot. 

- When Steve cut up rough, she 

realized she’d gone too far. 

- Steven! Do not cut up and focus 

on the things your mother has 

said. 

 

V. CỤM ĐỘNG TỪ VỚI RUN 
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Run about/around/ round = 

very busy doing a lot of 

different things 

- bận rộn, bận bịu 

- I’ve been running about all week 

getting everything ready for the 

holidays. 

Run across sb/st = meet sb or 

experience st by chance 

- tình cờ gặp ai hoặc 

gặp phải chuyện gì 

không mong muốn 

- I ran across several old friends 

when I went back to my 

hometown. 

Run after: 

- chase sb or st 

- try to start a sexual 

relationship with sb 

- đuổi theo, đuổi bắt ai 

hoặc cái gì 

- cố bắt đầu mối quan 

hệ với người khác giới 

- Why do dogs run after cats? 

- He’s always running after 

younger women. 

Run along = go away (used 

typically to address a child] 
- đi ra, xê ra 

- Run along now, children! I have 

things to do. 

Run away: 

- leave a place or person 

secretly 

- avoid dealing with a 

problem or difficult situation 

- rời bỏ, chạy trốn 

- trốn tránh trách 

nhiệm, tình huống 

khó khăn 

- Mark and my sister ran away 

together to get married. 

- She accused him of running 

away from his responsibilities. 

Run away with: 

- lose control 

- win a competition or prize 

very easily 

- không kiểm soát 

được 

- dễ dàng giành chiến 

thắng, giải thưởng 

- Her horse ran away with her and 

carried her away. 

- She ran away with four first 

prizes. 

Run back: 

- return very quickly 

- return st to sb or some place 

- vội vàng quay lại 

- trả lại cái gì cho ai, 

chỗ nào đó 

- I have to run back to the office to 

get some important documents. 

- He ran back the ball that had 

gone into his yard. 

Run down: 

- lose energy, power, or 

strength 

- criticize st or sb 

- learn the facts about st 

- kiệt sức, hết năng 

lượng 

- chỉ trích, phê phán 

- tìm nguồn gốc của 

cái gì đó 

- You should only recharge the 

battery when it fully run down. 

- Those people are always running 

down our country and our values. 

- The police are running down 

several leads related to the crime. 

Run down to st = come or go 

down to some place 
- đi xuống một nơi 

- I ran down to the well, fearing 

that someone had fallen in. 

Run for = compete in an 

election 
- tranh cử 

- He’s running for president again 

this year. 

Run into sb/st = run across 

sb/st = meet sb/st by chance 

- tình cờ gặp một 

người, chuyện gì 

- I ran into my boss at the 

supermarket. 

Run off: 

- leave somewhere or sb 

suddenly 

- make copies of st 

- đột nhiên rời bỏ ai/ 

một nơi 

- sao chép cái gì 

- She ran off before I had a chance 

to talk to her. 

- She downloaded it, printed it, 

and ran off copies for her friends. 
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Run out - use up = use st 

completely so that nothing is 

left 

- dùng hết sạch, cạn 

kiệt 

- I’m going to the market because 

the milk has run out. 

Run out on sb = leave sb and 

usually causing problems 

- bỏ mặc ai (khiến họ 

gặp khó khăn) 

- Jane’s husband ran out on her 

when their children were still 

small. 

Run over: 

- continue after the expected 

finishing time 

- quickly give the main points 

of st 

- vượt quá thời gian 

dự định 

- giải thích nhanh gọn 

- The meeting ran over by twenty 

minutes. 

- I’ll just run over what’s been 

said so far. 

Run through: 

- repeat st in order to practise 

it 

- read, look at, or explain st 

quickly 

- tập dượt qua 

- nhìn qua, giải thích 

nhanh gọn 

- Let’s rum through the first scene 

again. 

- Briefly, she ran through details of 

the morning’s events. 

Run up st = increase a debt 

by spending more 

- dành nhiều tiền để 

làm gì đó 

- He run up a lot of bills at the 

hotel. 

Run up against sb/st = 

experience st or meet sb that 

is difficult to deal with 

- gặp phải tình 

huống/người khó đối 

phó 

- The plans for the new bridge ran 

up against strong local opposition. 

 

VI. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

Câu 1: [EMPIRE TEAM] When they announced the surprise guest speaker, it truly 

_______________, leaving them in awe. 

A. took the audience aback B. cut the audience down 

C. took the audience apart D. cut the audience in 

Câu 2: [EMPIRE TEAM] They _______________ piece by piece, recycling each part to build 

something new. 

A. put the old car across  B. took the old car apart 

C. turned the old car down D. cut the old car into 

Câu 3: [EMPIRE TEAM] He ______________ his father in both appearance and personality, 

always laughing at the same jokes. 

A. takes aback B. takes off C. takes after D. takes in 

Câu 4: [EMPIRE TEAM] The expert analyst __________ the company's financial report, pointing 

out all the weaknesses. 

A. run after B. put off C. took apart D. turn back 

Câu 5: [EMPIRE TEAM] The team easily __________ their opponents in the championship game, 

scoring 10-0 in the first half. 

A. take after B. cut down C. take down D. turn up 
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Câu 6: [EMPIRE TEAM] During the meeting, the secretary quickly __________ all the important 

points the manager mentioned. 

A. put up B. cut out C. took down D. ran down 

Câu 7: [EMPIRE TEAM] After the meeting, I felt so confused, so I asked my colleague to 

__________ the details for me. 

A. take in B. take off C. take on D. take down 

Câu 8: [EMPIRE TEAM] The worker started to __________ the tools after the project was 

completed. 

A. run out B. take away C. cut through D. put away 

Câu 9: [EMPIRE TEAM] If you __________ five from ten, the result will be five. 

A. take away B. turn over C. cut out D. run over 

Câu 10: [EMPIRE TEAM] From the lecture, I __________ the importance of taking risks when 

starting a new business. 

A. took away B. ran off C. turned off D. put off 

Câu 11: [EMPIRE TEAM] The plane will __________ at 6 AM, so we need to be at the airport well 

before that. 

A. take off B. put down C. run into D. turn around 

Câu 12: [EMPIRE TEAM] Her business has really __________ in the past few months, and she’s 

attracting many new clients. 

A. put on B. run off C. turned up D. taken off 

Câu 13: [EMPIRE TEAM] When he saw the police, he quickly __________ and disappeared into 

the crowd. 

A. took off B. ran across C. cut off D. turned up 

Câu 14: [EMPIRE TEAM] If the jacket doesn’t fit, you can easily __________ to the shop for an 

exchange or refund. 

A. put it off B. take it back C. run into D. cut it out 

Câu 15: [EMPIRE TEAM] After realizing my mistake, I decided to __________ everything I said 

about her. 

A. run it over B. cut it out C. take it back D. put it down 

Câu 16: [EMPIRE TEAM] That old song always __________ to the days when we were young and 

carefree. 

A. turns up B. puts me off C. runs down D. takes me back 

Câu 17: [EMPIRE TEAM] Despite the argument, she decided to __________ and accept him back 

into her life. 

A. take him back B. run after him C. cut him off D. put him down 

Câu 18: [EMPIRE TEAM] Do you really __________ me for a fool, or are you just trying to avoid 

responsibility? 

A. take me for B. cut me off C. turn me down D. run me over 

Câu 19: [EMPIRE TEAM] When John lost his home, his aunt immediately __________ and gave 

him a place to stay for a while. 

A. took him in B. took him out C. put him down D. ran into him 
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Câu 20: [EMPIRE TEAM] The new law __________ various aspects of business operations, 

including marketing and employee rights. 

A. takes out B. takes in C. runs across D. cuts out 

Câu 21: [EMPIRE TEAM] The charity event raised $20,000, and they __________ that amount in 

donations alone. 

A. ran out B. put down C. took in D. cut across 

Câu 22: [EMPIRE TEAM] This jacket is too loose, so I’ll need to __________ it at the waist to make 

it fit better. 

A. take it off B. take it in C. put it back D. run it down 

Câu 23: [EMPIRE TEAM] The con artist managed to __________ the elderly woman, convincing 

her to hand over all her savings. 

A. take out B. take in C. take in D. run down 

Câu 24: [EMPIRE TEAM] During the busy season, the company decided to __________ additional 

staff to manage the increased workload efficiently. 

A. take on B. put out C. run away D. cut back 

Câu 25: [EMPIRE TEAM] She had too many responsibilities and couldn't afford to __________ 

any new projects or tasks this month. 

A. take on B. run into C. cut down D. put off 

Câu 26: [EMPIRE TEAM] The new manager will __________ the company and ensure its smooth 

operations. 

A. cut across B. put off C. run through D. take over 

Câu 27: [EMPIRE TEAM] The robot was designed to __________ human workers in dangerous 

environments, performing their tasks efficiently. 

A. take over B. run away C. put down D. cut through 

Câu 28: [EMPIRE TEAM] The guide will __________ the museum and explain the historical 

significance of each exhibit in detail. 

A. run you through B. put you off C. take you round D. cut you 

through 

Câu 29: [EMPIRE TEAM] He’s recently decided to __________ running every morning to improve 

his health and fitness. 

A. put off B. take to C. run after D. cut down 

Câu 30: [EMPIRE TEAM] The children quickly __________ each other, playing together all 

afternoon without any issues. 

A. ran after B. put up with C. took to D. cut across 

Câu 31: [EMPIRE TEAM] I’ve been looking for a new hobby lately, and I think I’ll finally 

__________ photography this weekend. 

A. take up B. run into C. put away D. cut out 

Câu 32: [EMPIRE TEAM] This chair is too large for this room. It really __________ too much space, 

and I need something smaller. 

A. takes up B. cuts down C. puts out D. runs through 
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Câu 33: [EMPIRE TEAM] He used to be a very quiet person, but recently he’s been __________ a 

new group of friends. 

A. running into B. cutting down on C. taking up with D. putting up 

with 

Câu 34: [EMPIRE TEAM] There’s been a lot of gossip lately, and I heard someone __________ that 

I’m going to retire soon. 

A. taking on B. putting about C. running down D. putting out 

Câu 35: [EMPIRE TEAM] She’s very good at communication; she can easily __________ her ideas 

to everyone in the group. 

A. cut across B. take over C. run into D. put across 

Câu 36: [EMPIRE TEAM] You must learn to __________ your personal feelings and focus on the 

project at hand. 

A. put aside B. take up C. run into D. turn down 

Câu 37: [EMPIRE TEAM] To buy a new car, I’ve been __________ money each month so I can 

afford the down payment. 

A. cutting down B. running after C. putting aside D. turning up 

Câu 38: [EMPIRE TEAM] Don’t leave your toys on the floor, please. Put them __________ in the 

cupboard when you’re finished playing. 

A. turn up B. cut off C. take on D. put away 

Câu 39: [EMPIRE TEAM] She was so hungry that she managed to __________ three large pizzas 

all by herself. 

A. run through B. take off C. put away D. turn back 

Câu 40: [EMPIRE TEAM] After committing several crimes, the criminal was finally __________ 

for a long time. 

A. cut down B. put away C. turned in D. run into 

Câu 41: [EMPIRE TEAM] We’ve had to __________ the meeting until next Monday because of an 

urgent matter. 

A. take over B. put back C. turn down D. cut down 

Câu 42: [EMPIRE TEAM] The storm has __________ the completion of the construction project by 

two weeks. 

A. turned up B. cut off C. put back D. run through 

Câu 43: [EMPIRE TEAM] He always seems to __________ his work and career before his health, 

which is not wise. 

A. cut B. take C. run D. put 

Câu 44: [EMPIRE TEAM] We should __________ the issue of sustainability before the committee 

and get their approval. 

A. put before B. run into C. cut off D. take down 

Câu 45: [EMPIRE TEAM] Could you please __________ the heavy bag on the floor? It’s hurting 

your back to carry it. 

A. put down B. take up C. run through D. turn around 



 

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2025 - TEAM EMPIRE 

 

  

 CHINH PHỤC MỌI MIỀN KIẾN THỨC 

 

17 

Câu 46: [EMPIRE TEAM] He’s always trying to __________ and make me feel stupid in front of 

others. 

A. put me down B. cut me out C. run after me D. take over me 

Câu 47: [EMPIRE TEAM] I ____________________ the fact that he had too little sleep last night. 

A. put his grumpiness down to B. cut his grumpiness off 

C. take over his grumpiness D. turn his grumpiness down 

Câu 48: [EMPIRE TEAM] The manager will __________ a proposal for improving the company's 

customer service at the meeting tomorrow. 

A. take over B. put forward C. run through D. turn out 

Câu 49: [EMPIRE TEAM] We had to __________ the date of the wedding because of some 

unexpected circumstances. 

A. take up B. run into C. put forward D. cut down 

Câu 50: [EMPIRE TEAM] We are planning to __________ a new air conditioning system in the 

office to improve comfort. 

A. run over B. take on C. cut off D. put in 

Câu 51: [EMPIRE TEAM] I’m going to __________ a promotion this year, so I can get a better job. 

A. cut back B. put in for C. take over D. run into 

Câu 52: [EMPIRE TEAM] The meeting has been __________ until next month because of 

unforeseen circumstances. 

A. cut down B. run through C. put off D. turn down 

Câu 53: [EMPIRE TEAM] The loud noise really __________, and now I can’t focus on my work. 

A. put me off B. cut me out C. take on me D. run into me 

Câu 54: [EMPIRE TEAM] After the cold weather arrived, she quickly __________ a warm coat 

before heading out to the market. 

A. take off B. put on C. cut down D. run out 

Câu 55: [EMPIRE TEAM] She must have __________ a few pounds since the last time we met. 

A. put on B. take up C. cut down D. run out 

Câu 56: [EMPIRE TEAM] He quickly __________ the fire with a nearby extinguisher before it 

spread to the other rooms. 

A. run through B. cut down C. put out D. take over 

Câu 57: [EMPIRE TEAM] We need to __________ the chairs and decorations before the guests 

arrive for the event. 

A. put out B. take down C. run off D. cut back 

Câu 58: [EMPIRE TEAM] After completing the final exam, the students were __________ a 

rigorous evaluation process to assess their results. 

A. put through B. run down C. take over D. cut off 

Câu 59: [EMPIRE TEAM] The assistant will __________ to the director as soon as he finishes his 

meeting. 

A. run into me B. cut me across C. take me up D. put me 

through 
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Câu 60: [EMPIRE TEAM] They had to __________ a new office building to accommodate the 

growing number of employees. 

A. run across B. take down C. put up D. cut out 

Câu 61: [EMPIRE TEAM] I can no longer __________ the constant noise from the construction site 

next door. It’s driving me crazy. 

A. take over B. put up with C. run into D. cut out 

Câu 62: [EMPIRE TEAM] It will be much faster if we __________ the field instead of walking all 

the way around it. 

A. cut across B. take over C. run into D. cut back 

Câu 63: [EMPIRE TEAM] The new policy will likely __________ various industries, from 

healthcare to education, in unexpected ways. 

A. run through B. take in C. cut across D. cut out 

Câu 64: [EMPIRE TEAM] After the rescue team arrived, they immediately __________ the ropes 

to release the trapped workers. 

A. cut away B. take over C. run off D. cut down 

Câu 65: [EMPIRE TEAM] To meet the target, we need to __________ unnecessary expenses and 

focus on our core operations. 

A. cut out B. take off C. run through D. cut back 

Câu 66: [EMPIRE TEAM] Due to the economic downturn, the company has decided to 

__________ on its marketing budget for the next quarter. 

A. run into B. take over C. cut down D. cut through 

Câu 67: [EMPIRE TEAM] The workers began to __________ the old trees to make way for the new 

construction project. 

A. cut down B. take down C. run across D. cut away 

Câu 68: [EMPIRE TEAM] The manager had to __________ a few arrogant team members down to 

size to remind them of their role in the company. 

A. cut B. take C. run D. put 

Câu 69: [EMPIRE TEAM] I was explaining my point when John suddenly __________ and 

interrupted me with his own opinion. 

A. cut in B. run into C. take off D. cut back 

Câu 70: [EMPIRE TEAM] They wouldn’t __________ the profit-sharing deal, even though I 

contributed a lot of work. 

A. cut me across B. take up with me C. put sb through to D. cut me in on 

Câu 71: [EMPIRE TEAM] The sculptor carefully __________ the rock to create intricate designs of 

animals and nature. 

A. cut into B. take over C. run down D. cut back 

Câu 72: [EMPIRE TEAM] His constant comments really __________ my thoughts, making it hard 

for me to concentrate. 

A. take off B. cut into C. run through D. cut out 

Câu 73: [EMPIRE TEAM] The long commute every day really __________ my time with family, 

and I feel exhausted. 
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A. cut into B. take in C. run across D. cut through 

Câu 74: [EMPIRE TEAM] We were unable to reach them because their phone service had been 

__________ due to an unpaid bill. 

A. run across B. take over C. cut off D. cut into 

Câu 75: [EMPIRE TEAM] The snowstorm was so severe that it completely __________ the village 

from the rest of the city. 

A. cut off B. take over C. run through D. cut back 

Câu 76: [EMPIRE TEAM] The motorbike suddenly __________ in the middle of the road, causing 

a traffic jam. 

A. take off B. run out C. cut out D. cut into 

Câu 77: [EMPIRE TEAM] After several years of working in finance, I realized I wasn’t __________ 

for this kind of work anymore. 

A. run through B. take down C. cut out D. cut off 

Câu 78: [EMPIRE TEAM] She had to __________ the vegetables into small pieces before putting 

them into the soup. 

A. cut off B. take down C. run across D. cut up 

Câu 79: [EMPIRE TEAM] After the argument, Tom __________. he started shouting at everyone 

around him. 

A. cut up B. take off C. run through D. cut into 

Câu 80: [EMPIRE TEAM] Despite waiting for hours, they were unfortunately __________ at the 

entrance because the event was full. 

A. turned back B. turned down C. turned away D. turned in 

Câu 81: [EMPIRE TEAM] We had to __________ after realizing we were on the wrong trail in the 

forest. 

A. turn down B. turn in C. turn back D. turn away 

Câu 82: [EMPIRE TEAM] I had to __________ the volume on the TV because it was too loud for 

my neighbors. 

A. turn in B. turn away C. turn back D. turn down 

Câu 83: [EMPIRE TEAM] After careful consideration, he decided to __________ the offer to invest 

in the startup. 

A. turn down B. turn back C. turn in D. turn away 

Câu 84: [EMPIRE TEAM] After a long day at work, I usually __________ around midnight to get 

enough rest for tomorrow. 

A. turn off B. turn in C. turn out D. turn over 

Câu 85: [EMPIRE TEAM] The student had to __________ her assignment by the end of the week. 

A. turn off B. turn on C. turn in D. turn over 

Before leaving the house, don’t forget to __________ the lights and the air conditioner. 

A. turn off B. turn in C. turn up D. turn on 

Câu 86: [EMPIRE TEAM] Her performance really __________ the audience, and everyone 

applauded enthusiastically. 
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A. turned in B. turned off C. turned to D. turned on 

Câu 87: [EMPIRE TEAM] The dog suddenly __________ and bit me without any warning. 

A. turned on B. turned off C. turned up D. turned to 

Câu 88: [EMPIRE TEAM] In the end, everything __________ to be fine, and we had a great time 

at the party. 

A. turned out B. turned on C. turned to D. turned back 

Câu 89: [EMPIRE TEAM] She quickly __________ the card to check the message written on the 

back. 

A. turned off B. turned to C. turned in D. turned over 

Câu 90: [EMPIRE TEAM] After the difficult breakup, she decided to __________ her family for 

support. 

A. turn in B. turn out C. turn to D. turn over 

Câu 91: [EMPIRE TEAM] She’s been running __________ all day, organizing meetings and 

preparing for the conference. 

A. run across B. run about C. cut off D. put off 

Câu 92: [EMPIRE TEAM] While visiting the museum, I unexpectedly ran __________ an old 

colleague from university. 

A. take after B. put down C. run into D. take off 

Câu 93: [EMPIRE TEAM] I __________ my old friends when I visited my hometown last weekend. 

It was such a surprise! 

A. ran across B. ran away C. ran after D. ran along 

Câu 94: [EMPIRE TEAM] Why does he always __________ success without considering the 

consequences that come with it? 

A. run across B. run after C. run away D. run back 

Câu 95: [EMPIRE TEAM] "Come on, kids, __________ and let me finish cooking dinner without 

any distractions!" 

A. put away B. run along C. look after D. run down 

Câu 96: [EMPIRE TEAM] The couple decided to __________ and start a new life in a different 

country, away from their families. 

A. run away B. run after C. run across D. run along 

Câu 97: [EMPIRE TEAM] She was so talented in the competition that she __________ the first 

prize without much effort. 

A. ran away with B. put up with C. put up to D. ran back 

Câu 98: [EMPIRE TEAM] I forgot my phone in the office, so I had to __________ to get it before 

the meeting started. 

A. ran away B. ran down C. ran back D. ran after 

Câu 99: [EMPIRE TEAM] After running for miles, I felt completely __________ and had to stop 

for a break. 

A. ran after B. ran along C. ran down D. ran across 

Câu 100: [EMPIRE TEAM] He always seems to be __________ his coworkers, which makes the 

work environment very uncomfortable. 
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A. running down B. running away C. running across D. running after 

Câu 101: [EMPIRE TEAM] He has decided to __________ the upcoming mayoral election after 

much thought and support from the community. 

A. run for B. run into C. run after D. run down 

Câu 102: [EMPIRE TEAM] After the argument, she suddenly __________ without saying a word, 

leaving everyone confused. 

A. ran off B. take out C. ran over D. put through 

Câu 103: [EMPIRE TEAM] I’ve just realized that we’ve __________ of milk, so I need to go to the 

store to buy some more. 

A. run out B. catch up C. look out D. put up 

Câu 104: [EMPIRE TEAM] The meeting was supposed to finish at 3 PM, but it __________ by an 

extra 20 minutes due to an important discussion. 

A. ran off B. ran over C. ran up D. ran in 

Câu 105: [EMPIRE TEAM] Before we perform, let’s __________ the choreography one more time 

to make sure we’re all prepared. 

A. run through B. run out C. run over D. run off 

Câu 106: [EMPIRE TEAM] He had to __________ a large debt after his trip, spending much more 

than he had planned. 

A. put up B. run up C. take up D. turn up 

Câu 107: [EMPIRE TEAM] The company __________ a problem with local authorities when trying 

to build a new factory near the town. 

A. ran out B. ran through C. ran up against D. ran away 

Câu 108: [EMPIRE TEAM] She printed the document and then __________ several copies to give 

out at the meeting. 

A. ran out B. ran off C. ran through D. ran down 

Câu 109: [EMPIRE TEAM] When I was 22, my husband __________ me during a tough time, and I 

had to face the consequences alone. 

A. ran out on B. catch up on C. come in for D. look up to 

Câu 110: [EMPIRE TEAM] The professor quickly __________ the main points of the lecture, 

summarizing everything before the students left. 

A. ran down B. ran over C. ran out D. ran across 

 

 


